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Kính gửi:  Quý Khách 

Công ty cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế Quảng Ninh có địa chỉ tại 122 đường Cái 
Dăm 2, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, với các lĩnh vực kinh 
doanh chính như: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, Xây dựng nhà 
các loại, Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí, Hoàn thiện 
công trình xây dựng, Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác, Bán buôn vật liệu, thiết bị 
lắp đặt khác trong xây dựng...... 

Bằng năng lực và kinh nghiệm của mình, công ty đã và đang tham gia các dự án 
trong phạm vi trong cả nước đáp ứng được yêu cầu kỹ, mỹ thuật và tính chuyên nghiệp 
trong quá trình hợp tác. 

Với phương trâm chuyên nghiệp và cầu thị trong quá trình phát triển, công ty cổ 
phần tư vấn khảo sát thiết kế Quảng Ninh mong muốn được hợp tác với các nhà Đầu tư, 
chủ Đầu tư, Ban quản lý dự án, các đối tác và quý khách hàng trong và ngoài nước cũng 
như quốc tế, công ty chúng tôi cam kết sẽ mang lại những sản phẩm, dịch vụ có chất 
lượng tốt và phù hợp với nhu cầu và điều kiện của từng đối tác. 

Công ty cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế Quảng Ninh xin được gửi tới quý khách 
hàng Quyển hồ sơ năng lực và mong muốn nhận được sự hợp tác, thúc đẩy các mối 
quan hệ, cùng với quý khách hàng hướng đến sự phát triển bền vững. Công ty cổ phần 
tư vấn khảo sát thiết kế Quảng Ninh xin trân trọng cảm ơn! 
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CƠ CẤU TỔ CHỨC, KINH NGHIỆM 

 VÀ NĂNG LỰC CỦA NHÀ THẦU 

I . CƠ CẤU TỔ CHỨC 

1/Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế Quảng Ninh 

Tên giao dịch: Công ty cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế Quảng Ninh 

Tên viết tắt: DESUCO 

2/Địa chỉ:  
Trụ sở chính: 
Tổ 9 – Khu 7 – Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh. 
Số điện thoại: 02036.56.66.55 

Mail: Desucoqn@gmail.com 

3/ Đại diện theo pháp luật 
Ông: Bùi Văn Luật    Chức danh: Giám đốc  
4/ Vốn điều lệ 

1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng)  

5/Tài khoản 

Tài khoản số: 190014851005031 tại Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam, 
chi nhánh Quảng Ninh; 

Tài khoản số: 6011102006007 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, chi nhánh 
Quảng Ninh; 

Tài khoản số: 60060075366300010 tại Ngân hàng TMCP Đại Dương, chi 
nhánh Quảng Ninh; 



 

 
    

 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY DESUCO 
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Với kinh nghiệm trong công tác khảo sát, thiết kế, quản lý và giám sát các 
dự án xây dựng. Bằng sự ham học hỏi, tích lũy kinh nghiệm cũng như thường 
xuyên đầu tư thiết bị máy móc, phần mềm chuyên dụng, công ty cổ phần tư vấn 
khảo sát thiết kế Quảng Ninh đã thực hiện thành công nhiều công trình, dự án ở 
nhiều lĩnh vực trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh 

Quan hệ hợp tác và chính sách kinh doanh:    

Chúng tôi đã và đang hợp tác với các nhà đầu tư, các hãng Tư vấn trong nước và quốc 
tế để xúc tiến và triển khai hỗ trợ kỹ thuật, các dự án đầu tư hạ tầng, các dự án đầu tư 
trực tiếp trong nước và quốc tế về các lĩnh vực Xây dựng, cầu đường, cảng biển, khu đô 
thị, khu công nghiệp, hạ tầng, thuỷ điện. Liên danh, liên kết với các hãng Tư vấn lớn 
của Quốc tế như Nippon Koie, PCI (Nhật); SMEC, KBR, MWH (Úc), MINWAY (Thái 
Lan) và các Cty Tư vấn trong nước như Viện KHCN Bộ GTVT, TEDI, Viện Quy hoạch 
Bộ XD, trường Đại học Mỏ Địa Chất… 

Các sản phẩm của Desuco luôn nhận được sự đánh giá cao của các Nhà đầu tư, khách 
hàng, các tổ chức trong nước và quốc tế như: Các Ban Quản lý dự án, Tập đoàn 
Vinashin, Tổng Công ty đầu tư Sài Gòn SQC, TOGI, VIDIFI, các Ban quản lý dự án tại 
địa phương: Ban 85, Hải Phòng, Quảng Ninh,...  

Triết lý kinh doanh của chúng tôi: 
Gia tăng lợi ích - Kết nối thành công, quyết tâm xây dựng một tổ chức GMC kiểu mới. 
Để có những đội ngũ chuyên nghiệp trong Tư vấn, xây lắp, tinh thông trong Phát triển 
đầu tư và là đối tác Hoàn hảo đối với các nhà Đầu tư.  
Chúng tôi cam kết và tin tưởng rằng: DESUCO sẽ làm tốt nhất vai trò và trách nhiệm 
của mình, huy động và sử dụng nguồn nhân lực có trình độ cao, cung cấp nguồn lực 
cũng như quản lý tốt nhất cho những dự án mà chúng tôi sẽ thực hiện trong tương lai.  

II. KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU 

 DESUCO có kinh nghiệm và chuyên nghiệp về Tư vấn đầu tư, Tư vấn quản lý 
và giám sát, khảo sát xây dựng, thi công xây lắp, Tư vấn Hỗ trợ kỹ thuật hạ tầng các dự 
án đầu tư trong nước và quốc tế: 

 Khảo sát địa hình, thủy văn các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông, xây dựng, 
cảng, khu công nghiệp, khu đô thị, khu hành chính công...; 

 Khảo sát địa chất và thiết kế xử lý nền đất yếu công trình; 
 Thiết kế công trình hạ tầng giao thông, xây dựng, cảng, khu công nghiệp, khu đô thị 

các bước: Lập báo cáo đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công, 
lập dự toán, tổng dự toán, tính toán phân tích các phương án kinh tế - tài chính; 
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 Thi công xây lắp các công trình hạ tầng, xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi. 
 Tư vấn giám sát XD các công trình đường cao tốc, hạ tầng giao thông đô thị, công 

trình cầu đường; 
 Lập và thẩm tra hồ sơ các dự án Đầu tư xây dựng; 
 Tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế về xây lắp, cung cấp vật tư, thiết bị; 
 Nghiên cứu, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; 
 Quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; 
 Tư vấn Kiểm định dự án xây dựng 

 Giám sát, kiểm tra chất lượng công trình, nghiệm thu, bàn giao. 
 

Danh sách một số gói thầu tiêu biểu, đảm bảo tiến độ và chất lượng do nhà thầu 
DESUCO đã thực hiện: 

Số 
TT 

Tên dự án Thời gian Chủ Đầu tư 
Hình thức  
thực hiện 

Giá trị   hợp 
đồng thực 

hiện 

1 
Công trình: Đường bên 
sông xã Thắng Lợi, huyện, 
Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

2012 
BQL dự án huyện 

Vân Đồn 
Khảo sát xây 

dựng 
800.000.000 

VNĐ 

2 
Công trình: Nâng cấp mở 
rộng bến tầu khách Minh 
Châu 

2012 
BQL dự án huyện 

Vân Đồn 
Khảo sát xây 

dựng 
340.000.000 

VNĐ 

3 
Công trình: Tyến ống cấp 
nước HDPE D160+110 
khu dân cư thôn Xích Thổ. 

2013 
BQL dự án huyện 

Hoành Bồ 
Khảo sát xây 

dựng 
60.000.000 

VNĐ 

4 
Dự án: Xây dựng bến tàu 
du lịch tại cảng Cái Rồng 

2013 
BQL dự án huyện 

Vân Đồn 
Khảo sát xây 

dựng 
400.000.000 

VNĐ 

5 

Dự án: Xây dựng cầu, 
cống thay thế 02 đường 
tràn Thác Cát và Quán Cụ 
trên đường tỉnh 326, tỉnh 
Quảng Ninh 

2014 

BQL các công trình 
giao thông (Sở giao 
thông vận tải tỉnh 

Quảng Ninh) 

Khảo sát xây 
dựng 

200.000.000 
VNĐ 

6 
Công trình: Cung quy 
hoạch và hội chợ triển lãm 
tỉnh Quảng Ninh 

2014 

BQL Đầu tư các 
công trình Văn hóa 
thể thao tỉnh Quảng 

Ninh 

Khảo sát xây 
dựng 

150.000.000 
VNĐ 

7 
Dự án: Đầu tư xây dựng 
cầu, cống thay thế đường 
tràn trên đường tỉnh 330 

2015 

BQL các công trình 
giao thông (Sở giao 
thông vận tải tỉnh 

Quảng Ninh) 

Khảo sát xây 
dựng 

121.000.000 
VNĐ 

8 

Dự án: ĐTXD 02 cầu thay 
thế 02 đường tràn Đá 
Trắng 1 và Đá Trắng 2 trên 
đường tỉnh 326 

2015 
BQL Đầu tư và Xây 

dựng công trình 
Trọng Điểm 

Khảo sát xây 
dựng 

1.3 tỷ VNĐ 
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Số 
TT 

Tên dự án Thời gian Chủ Đầu tư 
Hình thức  
thực hiện 

Giá trị   hợp 
đồng thực 

hiện 

9 
Dự án: Nhà máy sản xuất 
vôi hóa Hương Hải Quảng 
Ninh 

2015 
Công ty TNHH 

Hương Hải Group 
Khảo sát xây 

dựng 
1.9 tỷ VNĐ 

10 

Dự án: Đường cao tốc Hạ 
Long – Vân Đồn và Cải 
tạo, nâng cấp QL.18 đoạn  
Hạ Long – Mông Dương 
theo hình thức Hợp đồng 
BOT 

2015 
Công ty CP BOT 

Biên Cương 
Khảo sát địa chất 

896.000.00 

VNĐ 

11 

Công trình: Xây dựng cầu 
qua sông Ba Chẽ, xã Nam 
Sơn, Huyện Ba Chẽ, tỉnh 
Quảng Ninh 

2016 

BQL các công trình 
giao thông (Sở giao 
thông vận tải tỉnh 

Quảng Ninh) 

Khảo sát xây 
dựng 

250.000.000 
VNĐ 

12 

Dự án: Nâng cấp cầu máng 
Bình Khê, xã Bình Khê 
(thuộc dự án đảm bản 
nguồn nước phục vụ tưới 
tiêu phía Đông thị xã Đông 
Triều) 

2016 
BQL dự án công 
trình thị xã Đông 

Triều 

Khảo sát xây 
dựng 

450.000.000 
VNĐ 

13 

Nạo vét lòng sông, xây kè 
chống xói lở dòng sông 
Sinh, đoạn từ cầu sông 
Sinh 3 đến tổ 3 khu 9, 
phường Thanh Sơn, thị xã 
Uông Bí 

2016 
BQL dự án công 
trình thành phố 

Uông Bí 

Khảo sát xây 
dựng 

250.000.000 
VNĐ 

14 Khách Sạn Hồng Hạc 2016 Nguyễn Bình 
Khảo sát xây 

dựng 
1.400.000.000 

VNĐ 

16 
Cung Văn hóa thanh thiếu 
nhi Quảng Ninh 

2017 
BQL Đầu tư và Xây 

dựng công trình 
Trọng Điểm 

Khảo sát địa chất 490.131.000 
VNĐ 

17 
Dự án đường nối thành 
phố Hạ Long với cầu Bạch 
Đằng 

2017 
BQL dự án Đường 
nối TP Hạ Long với 

cầu Bạch Đằng 
Khảo sát địa chất 

960.000.000 

VNĐ 

18 
Cải tạo, nâng cấp tổng thể 
trụ sở tỉnh ủy Quảng Ninh 

2017 
BQL Đầu tư và Xây 

dựng công trình 
Trọng Điểm 

Khảo sát địa chất 345.000.000 
VNĐ 

19 

Đường tuần tra đến các 
mốc biên giới Việt – Trung 
huyện Hải Hà, TP Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh 

2018 
Bộ chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh 

Quảng Ninh 

Khảo sát xây 
dựng 

1.008.692 

VNĐ 
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Số 
TT 

Tên dự án Thời gian Chủ Đầu tư 
Hình thức  
thực hiện 

Giá trị   hợp 
đồng thực 

hiện 

20 

Đoạn đấu từ điểm cuối 
tuyến đường trục chính 
giai đoạn 2 đến chân hàng 
rào dự án khu phức hợp 
nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp 
Vân Đồn 

2018 

BQL dự án Đầu tư 
xây dựng các công 

trình giao thông tỉnh 
Quảng Ninh 

Khảo sát địa chất 590.221.000 
VNĐ 

21 

Cải tạo, chỉnh trang đường 
18A đoạn từ nút giao 
đường Hoàng Quốc Việt 
với đường 18A đến cầu 
Bãi Cháy, thành phố Hạ 
Long 

2018 
BQL dự án đầu tư 

xây dựng thành phố 
Hạ Long 

Khảo sát xây 
dựng 

450.000.000 
VNĐ 

22 
Tuyến đường trục chính 
thứ 2 của khu công nghiệp 
– Cảng Biển Hải Hà 

2019 

BQL dự án Đầu tư 
xây dựng các công 

trình giao thông tỉnh 
Quảng Ninh 

Khảo sát xây 
dựng 

560.00.000 
VNĐ 

23 

Hoàn chỉnh đường trục 
chính phù hợp tiêu chuẩn 
đường cao tốc và xây dựng 
tuyến đường gom từ 
đường cao tốc đến sân bay 
Vân Đồn 

2019 

BQL dự án Đầu tư 
xây dựng các công 

trình giao thông tỉnh 
Quảng Ninh 

Khảo sát xây 
dựng 

468.490.000 
VNĐ 

24 

Cải tạo, nâng cấp đường 

Dốc Đỏ - Yên Tử đoạn 
từ km0+00 – Km3+100 
thành phố Uông Bí – 
tỉnh Quảng Ninh 

2019 
BQL dự án công 

trình thành phố 

Uông Bí 

Khảo sát xây 

dựng 
425.000.000 

VNĐ 

25 

dự án: Cải tạo, chỉnh 
trang, mở rộng khắc 
phục ô nhiễm môi 
trường đường Trần 
Quốc Nghiễn (đoạn từ 
cầu Bài Thơ đến điểm 
đấu nối đường bao biển 
Hạ Long – Cẩm Phả), 
thành phố Hạ Long 

2020 
BQL dự án công 

trình thành phố 

Hạ Long 

Khảo sát xây 

dựng 
499.299.000 

VNĐ 

26 

công trình: Tuyến 
đường kết nối từ điểm 
đầu cầu Cửa Lục 1 đến 
ngã ba Kênh Đồng, 
phường Giếng Đáy 

2020 
BQL dự án công 

trình thành phố 

Hạ Long 

Khảo sát xây 

dựng 
230.878.000 

VNĐ 

27 

công trình: Tuyến 
đường trục chính trung 
tâm Khu đô thị Cái 
Rồng - Giai đoạn 2. 

2020 BQL khu kinh tế 
Vân Đồn 

Khảo sát xây 

dựng 
538.900.000 

VNĐ 
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Số 
TT 

Tên dự án Thời gian Chủ Đầu tư 
Hình thức  
thực hiện 

Giá trị   hợp 
đồng thực 

hiện 

28 

Dự án “Đầu tư xây 
dựng trụ sở làm việc 
Chi cục thuế Hạ Long – 
Hoành Bồ, tỉnh Quảng 
Ninh 

2021 

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
chuyên ngành 

thuộc Tổng cục 
Thuế 

Khảo sát xây 

dựng 
405.915.000 

VNĐ 

29 
Showroom Honda Ô tô 
Quảng Ninh 

2021 
Công ty cổ phần 

xây lắp và dịch vụ 
Thăng Long 

Khảo sát xây 

dựng 
139.701.000 

VNĐ 

III. NĂNG LỰC NHÂN SỰ CỦA NHÀ THẦU 

 Tổng số nhân viên DESUCO hiện tại là 43 người, trong đó có các chuyên gia 
cao cấp, kỹ sư địa chất công trình, kỹ sư địa hình, thủy văn, cầu đường, xây dựng, kiến 
trúc sư, nhà kinh tế, chuyên gia công nghệ, IT, đội ngũ cán bộ chuyên môn có hơn 5 

năm kinh nghiệm chiếm gần một nửa tổng số cán bộ nhân viên. Những kỹ sư và chuyên 
gia này phối hợp làm việc chặt chẽ để cung cấp cho Chủ đầu tư những dịch vụ chuyên 
môn và đa ngành dưới sự chỉ đạo của những giám đốc dự án giàu kinh nghiệm và có 
năng lực. 
 Số lượng kỹ sư và chuyên gia trong từng lĩnh vực chuyên môn thuộc các bộ phận 
tư vấn cùng các kỹ sư tư vấn và các kiến trúc sư chất lượng cao đã được đăng ký hành 
nghề với cơ quan nhà nước. 
 Với đội ngũ các chuyên gia, kỹ sư giàu kinh nghiệm, bộ máy quản lý năng động 
trong một Tổ chức chuyên nghiệp. DESUCO đã đạt được những thành công đáng kể và 
sự đánh giá cao của các Nhà đầu tư, các đối tác trong và ngoài nước. 

Bộ máy tổ chức và các đơn vị trực thuộc, liên kết 
1. Thống kê CBCNV trong Công ty: 
 Tổng số CBCNV trong Công ty:              43 người. 
 Trong đó:  Kỹ sư, cử nhân:   18 người. 
    Kỹ thuật viên:     5 người. 
    Công nhân kỹ thuật:   20 người. 

TT Ngành nghề Số người 
1 Thạc sỹ địa chất công trình 1 

2 Kỹ sư địa chất công trình 8 

3 Kỹ sư trắc địa 4 

4 Cử nhân tài chính - kinh doanh 3 

5 Trung cấp kế toán thống kê 2 

6 Thợ vận hành máy xây dựng 20 
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7 Thí nghiệm viên 5 

 Tổng 38 

2. Cơ cấu bộ máy tổ chức: 
2.1. Giám đốc: 
 Giám đốc Công ty: 
  Ông Bùi Văn Luật; Kỹ sư địa chất công trình – Địa kỹ thuật 
  Điện thoại ĐT: 0988402266. 

Phó giám đốc Công ty: 
  Ông Nguyễn Duy Cường; Thạc sỹ kỹ thuật 
2.2. Các bộ phận phòng ban chức năng. 
 Phòng Kế toán – Kế hoạch: 

  Trưởng phòng: Bà Hoàng Thị Kim Thoa; Cử nhân kinh tế 

Phòng Địa kỹ thuật – Khảo sát : 

Trưởng phòng: Ông Vũ Trọng Hợp; Kỹ sư địa chất công trình - ĐKT. 

 Phòng Khảo sát địa hình : 

  Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Tiến 

 Các Công ty liên kết trong nhóm TVGT tỉnh và các đối tác khác:  
  Công ty CP Đầu tư Phát triển GMC. 

  Công ty CP Tư vấn - Đầu tư Thái Bình Dương.   

Công ty CP Tư vấn Miền Bắc. 
  Công ty CP Xây dựng và Tư vấn giao thông Quảng Ninh. 

  Trung tâm nghiên cứu Địa kỹ thuật – trường đại học Mỏ - Địa chất. 
  Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông Vận tải (TEDI). 
  Công ty Xây dựng Công trình 507 – CienCo 5.  

2.3. Danh sách cán bộ chủ chốt Của công ty. 
 

TT Hä Vµ T£N 
N¡M 
SINH 

TR×NH §é 
CHUY£N M¤N 

Sè N¡M 
KINH 

NGHIÖM 

CHøC Vô N¡NG LùC 

1 Bùi Văn Luật 1983 
KS ĐCCT-

ĐKT 
16 

Giám đốc 
công ty 

Chủ nhiệm hạng 
II 

2 Nguyễn Khắc Quyết 1989 KS. KTĐC 11 
P. Địa kỹ 

thuật Kỹ sư ĐCCT 

3 Ngô Thanh Tân 1975 KS. KTĐC 19 
P. Địa kỹ 

thuật Kỹ sư ĐCCT 

4 Nguyễn Duy Cường 1972 ThS. kỹ thuật 23 
Phó giám 

đốc công ty 
Kỹ sư ĐCCT 
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TT Hä Vµ T£N 
N¡M 
SINH 

TR×NH §é 
CHUY£N M¤N 

Sè N¡M 
KINH 

NGHIÖM 

CHøC Vô N¡NG LùC 

5 Hà Duy Anh 1989 KS. KTĐC 12 
P. Địa kỹ 

thuật Kỹ sư ĐCCT 

6 Vũ Trọng Hợp 1983 
KS ĐCCT-

ĐKT 
16 

TP. Địa kỹ 
thuật 

Chủ nhiệm địa 
chất 

7 Hà Công Hoàng 1980 KS. trắc địa 18 
TP. Khảo sát 

địa hình 
Chủ nhiệm hạng 

II 

8 Phan Văn Bình 1989 KS. KTĐC 11 
P. Địa kỹ 

thuật Kỹ sư ĐCCT 

9 Đào Viết Kết 1982 
KS ĐCCT-

ĐKT 
16 

P. Địa kỹ 
thuật 

Chủ nhiệm hạng 
II 

10 Nguyễn Sỹ Tùng 1990 KS. KTĐC 9 
P. Địa kỹ 

thuật Kỹ sư ĐCCT 

11 Phạm Đức Long 1980 KS. trắc địa 18 
P. KS địa 

hình 
Kỹ sư  trắc địa 

12 Nguyễn Phong Nhã 1980 KS. Trắc địa 18 
P. KS địa 

hình 
Kỹ sư  trắc địa 

13 Nguyễn Tiến Tài 1988 
Cao đẳng trắc 

địa 
11 

P. KS địa 
hình 

Kỹ sư  trắc địa 

14 Hoàng Huy Hải 1984 
Cư nhân Quản 
trị kinh doanh 

15 P. Kế toán Kế toán 

15 Hoàng Kim Thoa 1986 
Cư nhân kinh 

tế 
13 

TP. Kế 
hoạch 

KS lập dự toán 
hạng II 

IV. PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC CỦA NHÀ THẦU: 
 Trong lĩnh vực hoạt động của mình, Desuco có đầy đủ năng lực thiết bị về khoan 

thăm dò địa chất, khảo sát địa hình, khảo sát nền mặt đường, đo sâu, máy siêu âm, hệ 
thống máy tính, các công nghệ tính toán cầu, đường, công trình xây dựng, nền đất 
yếu,….để phục vụ cho công tác khảo sát địa hình, địa chất, khảo sát nền đất yếu phục 
vụ công tác thiết kế xử lý, các thiết bị phục vụ khảo sát điều tra thủy văn và các phòng 
thí nghiệm, phòng kiểm định chất lượng…. Các máy móc thiết bị phục vụ thi công xây 

lắp. Nguồn gốc xuất xứ chủ yếu của thiết bị từ các quốc gia Nga, Trung Quốc, Đức, 
Thụy sĩ, Hà Lan, Nhật, Anh Quốc và Mỹ. 

4.1. Danh sách các thiết bị chủ yếu Nhà thầu sử dụng khảo sát và thi công 

STT Tên thiết bị Mã ký hiệu và năm 
sản xuất 

Tình trạng 
sử dụng 

Chủ sở hữu và vị 
trí hiện tại 

1 
Máy toàn đạc điện tử với 
bộ ghi số hiện trường 

NIKON DTM - 521. 
NIKON DTM - 352 

 

Tốt DESUCO 

2 Máy thuỷ chuẩn NIKON - AC 2S Tốt DESUCO  
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3 Máy GPS HUACE Tốt DESUCO 

4 Máy khoan (Đồng bộ) 

ZIP 150, Yb 150 
(Nga) 

XY-100, XJ-1A 
(Trung Quốc) 

 

Tốt DESUCO 

5 Phòng thí nghiệm LAS-XD 1006 Tốt DESUCO 

6 
Máy ảnh tích hợp quay 
CAMERA 

SONY Tốt DESUCO 

7 Máy Photo Zicoh Tốt DESUCO 

7 Máy tính để bàn Đông Nam Á Tốt DESUCO 

8 Máy tính sách tay ACER, HP... Tốt DESUCO 

9 Máy in (A4; A3; A0) 
HP 1220; HP 1150; 
HP5100; HP500; 

Canon 
Tốt DESUCO 

10 Máy trộn bê tông các loại Trung Quốc Tốt DESUCO 

11 
Các thiết bị phụ trợ: máy 
bơm nước, … 

……. Tốt DESUCO 

4.2. Danh sách các phần mềm chủ yếu Nhà thầu sử dụng khảo sát 
 

STT Tên phần mềm 

Mã ký hiệu 
phiên bản và 
năm sản suất 

Tình 

trạng sử 
dụng 

Tình trạng bản 
quyền phần mềm 

1 
Phần mềm lập hồ sơ, xử 
lý số liệu địa chất 2012 Tốt Có bản quyền 

2 
Chương trình biên tập bản 
đồ địa hình  2012 Tốt Có bản quyền 

3 Phần mềm dự toán G8 2016 Tốt Có bản quyền 

4 Phần mềm dự toán F1 2018 Tốt Có bản quyền 

5 
Và các phần mềm thông 
dụng khác…. … … … 
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 V. NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU 

Tóm tắt các số liệu về tài chính trong 03 năm tài chính gần đây  
Đơn vị tính: VNĐ 

TT  Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

1 Tổng tài sản 2.747.176.759 2.956.075.929 1.959.766.499 

2 Tổng nợ phải trả 1.504.211.144 1.77.290.831 759.825.555 

3 Tài sản ngắn hạn 1.813.303.972 2.074.961.027 1.060.226.495  

4 Nợ ngắn hạn 1.504.211.144 1.799.290.831 759.825.555 

5 Doanh thu 1.871.657.591 1.771.772.726 434.637.545 

6 Lợi nhuận trước thuế 311.000.887 -65.521.863 28.944.807 

7 Lợi nhuận sau thuế 297.671.346  23.155.846 
 

  

 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU 
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CÁC TÀI LIỆU PHÁP LÝ KÈM THEO CỦA DESUCO 

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 5701611888 do Sở 

KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 11/04/2012. 
2. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số: QNI-00017995 ngày 19 tháng 11 năm 

2018 ban hành kèm theo quyết định số 4243/QĐ-SXD. 

2. Quyết định công nhận Phòng thí nghiệm LAS-XD1006. 

3. Các văn bằng, Chứng chỉ liên quan. 
4. Bản photocopy 05 hợp đồng kinh tế tiêu biểu DESUCO đã thực hiện 

+ Dự án: Đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và cải tạo, nâng cấp QL.18 đoạn Hạ 

Long – Mông Dương theo hình thức hợp đồng BOT: Cấp I. 
+ Dự án đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng: Cấp I. 
+ Đoạn đấu từ điểm cuối tuyến đường trục chính giai đoạn 2 đến chân hàng rào dự 

án khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp Vân Đồn: Cấp II 
+ Tuyến đường trục chính thứ 2 của khu công nghiệp – Cảng Biển Hải Hà: Cấp II. 
+ Đầu tư hoàn chỉnh đường trục chính phù hợp tiêu chuẩn đường cao tốc và xây 

dựng tuyến đường gom từ đường cao tốc đến sân bay Vân Đồn: Cấp I 
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UBND TINH QUANG NINH CQNG HOAxA ngr CHt NGHiAVrEr NAM
DQc lflp - Tq do - H4nh phricsO xAY o G

CHTIXC CHi
rAxC LUC HoAT DoNG xAy DTINGa,

56: QNI-00017995
(Ban hdnh theo Quy€t dinh tii +ZlS)O-SXD ngdy 19/11/2018 cila Sd Xdy dqtns)

TCn t6 chuc: Cong ty co phan Tu vAn kh6ro s6t thi6t k6 quang Ninh

Gi6y chung nhAn dang ky doanh nghiQp/Quytit dlnh thdnh lpp s6 5701611888

Ngay c6p: Cd'p dang ky l6n dAu ngdy lll4l2o12

Noi c6p: Sd Ke hopch vd D6u tu tinh QuAng Ninh

Ten nguoi dai di6n theo ph6P lu4t:

Chric danh: Chu tich kiem Gi6m d6cBui Van Lu4t huc danh: u

Dia chi tru so chinh: I?r? 
khu 7' phuong Bai ch6y' thdnh ph6 Ha Long' tinh Quing

SO Aien tho4i:

Pham vi hopt dQng xdy dung:

Chrmg chi niry co gi6 tri d6n h6t ngiy: 1911112028.

Quang ltlinh, ngdy 20 thdng I I ndm 2018

KT. GIAM DOC
rArvr Do%*

Manh Tu6n

HangSTT Linh uu. .ap chimg chi

mThi6t k6 xay dung c6ng trinh: D6n dpng vir c6ng nghiQp; giao th6ng
1

III2 Thi c6ng xdy dpg c6ng trinh: Ddn dpng vd c6ng nghiQp; giao th6ng

ilJ Khio s5t dia hinh

ilKhao s6t dia chat4

E



ng xAv Dlnttc

SO s87/QD-BXD

Noi nltQn:
- C6ng ty c6 phAn tu vdn
Quing Ninh;

- SXD tinh QuingNinh
- TT Th6ng tin

CQNG HOA XA ugr cHU NGHIA Vr[,r NAM
EQc l$p - TE do - H4nh phric

s5: 41,1 iGCN-BXD Hd Niri, ngdy 06 thdng 3 ndrn 2019

GIAY CNONC NHAN
ori orcu KrEN HoAr EqNS rHi. NGHTEM

CHUY]6,N NGANH xAV DTInG

Cdn crl Nehi dinh sO SL12017/ND-CP ngiry 1717/2017 cria Chinh phri quy dinh chric
ndng, nhiQm v.u, quyAn hpn vd co c6u t0 chrlc cria BQ X6y dimg;

Cdn cir Nehi dinh sd 62l20l6NE-CP ngdy Ol/7120t6 cria Chinh phri Quy dinh v6 di6u
kiQn hopt dQng gi6m dinh fir ph6p xdy dpg vd thi nghiQm chuyOn nganh xdy dpg vd Th0ng
tu sO 06/2017/TT-BXD ngity 2510412017 cria B0 x6y cllrng }Iudng d6n hopt dQng thi
nghiQm chuyOn ngdnh xdy dyng;

X6t hO so dlng ky .6p Gi6y chrmg nhfln dri di6u kiQn hopt dQng thi nghiQrn

ngdnh x6y dpg crla Cdng ty r0 phan tu v6n khAo s6t thi6t t6 quang Ninh vd Bi6n bdn
gi6 t6 chrlc hopt cIQng thi nghiQm chuy6n nganh xdy flmg ngiry 25 th6ng 02 n6m 2}lg,

CHI]NG NH{N:

1. Cdng ty c6 phan tu vAn kh6o s6t thii5t ki5 Queng Ninh

Md sO thu6: 5701611888;

Eia chi: T6 9, ktu 7, phu&ng Bdi Ch6y, thanh ph6 Hp Long, tinh Quang Ninh;

TCn phdngthi nghiQm: Phdng thi nghiQm vQt liQu vd ki6m dinhch6t lugng c6ng
trinh xdy dpng;

Dia chi: Tl5 9, kfiu 7, phudrng Bdi Ch6y, thanh ph6 Hp Long, tinh Quang Ninh;

Du didu kiQn hopt dQng thi nghiQm chuy6n ngdnh xdy dpng vdi c6c chi titu thi
ngtriQm n6u trong bung Danh mlrc kdm theo GiAy chimg nhfin ndy.
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ii6u ctru6n kF thu$t (*)TT TOn chi ti6u tht
COL XI GN

TC\rN 4030:2003
1 cua xl

TCVN 6016:112 va nen-Xdc
TC\N 6477:156n ainn the tich- XO 0O d6o ti6u chuAn, thdi gian d6ng k6t vi tinh3

NGV GT NGH N
TC\rN 3106:93;4 becua- X6c
TC\Ai 3107:935 Vebe- Thtl
TCVN 3108:936 tich be-Xdc
TC\A{ 3109:93;l t6ch vtat6ch- X6c
TC\AI3110:93- Thi tich thdnh b08
TCVN 3111:939 khihim- X6c
TCVN 3l]o9310 -Xdc 1 I
TC\rN 3113:93;11 -Xdc dinh d0 hrit nudc
TC\rN 3ll4:9312 mal mon-Xdc
TC'fN 3115:93;13 @tichbetong
TC\fN 3It6:93nuoc- X6cl4
TC\AI31,17:9315 - Tht d0 co
'1'C\N 3i 18:93;16 -Xdc khi ndn
TC\IN 3119:93;k6o lJri.01- X6cII
TC\n{ 3120:93;18 -Xdc dinh gi6i han k6o dqc bua
TC\rN 9338:12tOt'gt9
TC\ { 5726:9320 khi ndn tinhvd m6dun ddn- Xdc

GVU CHO
TC\AI 7572-1:06:2I I Ltr*ffi-
TC\rN 7572-2:06;22 - Thanh phdn cd hat
TC\rI{ 7572-4:06;./.) tich vd hrit nudcI- X6c

TC\n{ 7572-5:06;.AL''t
di+
i cdt

luqnrg ri6ng; KL
16n

tich vi d0 hilt nu6c cua d6X6c

TC\n{ 7572-6:06;x6p vu AO ti6ngffiet[ctichvdd025
TCVN 7572-1:0626 dnr, dQ hirt nu6c- X6c

TC\rN 7572-8:46;- X6e dinh ham lugng btn, bpi, s6t trong liQu va hdm lugng s6t

cOt nh6
27

TC\rN 7572-9:06;28 hiru co- X6c
TCVN 7572-10:06;29 ctra d6ho6 cva- X6c
TC\n{ 7572-11:0630 ldmva ho6 cuanen- X6c

TCVN 7572-12:0631
- X6c dinh d0 hao mii mdn khi va dQp cita liQu lcrn trong miy

TC\rN 7572-13:06;32 hdm 1 thoi lirn- X6c
TCVI{ 7572- 17:06ham I ho6XdcJJ
TC\rN 7572-20:0634 ham- X6c

TC\fN 344:8635 ham s6t- XLc
ASTM D2434.0036 -Xdc
TC\N 8724:12;an)l nhi6n cria c6t- PP x6c c c

pgoNcCO LV EAT TRONGiHU xculp,vr
TC\IN 4D5:72:;I- X6c
TC\rN 4196:12;39 va htt- Xdc
TCVN 4797:12;40

DANH MUC CaC pnsr mnl C0a PHONG rnf xunTvt LA$)o 1006

(Kdm theo Gidy ch*ng nhQn dil diiu kiAn host dQng thi nghiam

chuyan ngdnhxdy &mg ta, 1*l..tcCl{-BXD, ngdy d6. thdng .3. ndm 2019
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TC\rN 4198:1441 -Xdc dinh thdnh phdn c0 h4t
T'C\rN 4199t12:-XLc srlc/')AL

TCVN 4200:1243 -Xdc tinh ndn hin ki no
TC\rN 4201:1"2;AA++ - X6c n6n tiOu
TC\rN 420212;AJ @thetich(dungtrqng)
22 TCN 332-06;46 - Thi sirc u t6i cira thi

TCV\I 8723:2012A1 - X6c K ctra
TCVN 8718:201248 - Xhc tan 16 ctra
TC\rN 87t9:201249 - Xdc no cua
TC\rN 8720:201250 -Xhc cuaco
TC\rN 8726:12;51
TC\IN 8868:1152 afi tr6n may,r6n 3 ltuc (UU; CU; CD; 

-
- XD c6c chi tiOu cua

TC\IN 872l:201253 ntro nnAt cua dAt rdi
TC\rN 8722:201254 -XLc n6n lirn cua

TRA YD
TC\/N 197-l:201455 - Thu k6o
TC\IN i98:200856 - Thtr
TC'\rN 5401:201057 tra I i han-Thir
T'C\rN 5402:2010tra 1 hdn -Thu n6n58
TC\rN 5403:1991s9

TC\ { 1916:199560
- Tht k6o bu l6ng neo, tAi trgng ph6 ho4i cua bu 16ng, vit, vft cdy,

dai 5c
ASTM A37O.O26l - Thr d
TC\rN 8310:1052 - Thrl han kim 1o - Thu k6o
TC\rN 8311:1063 - ft tr ngt +* ph6 huy m6i han &lrn lo?i - Thtt kdo dao

TCVII 8860-1:11;64 X5c d6o Marshall
TC\rN 8860-2:11- XEhdmI PP su U tam65
TC\rN 8860-3:11;- X6c dinh thanh phAn hat66

TCVI{ 8860-4;11;67
- Xdc dinh ti trgng 16n luqng ri6ng cira bO tdng nhPa cr

th6i roi

TCVN 8860-5:11;68
- X6c dinh ti trgng 16n luqng ri6ng cira bO tdng nhpa o

th6i ddm ndn
TC\n{ 8860-6:1169 - Xdc dinh d0 chAy nhlra
TC\AI8860-7:1170 X6c ctacht
TC\rN 8860-8:i L11 - Xac Ai*r ne sO d0 ch[t lu ldn
T',C\rN 8860-9:11X6c r6ng du72
TC\rN 8860-10:11r6ne c6t liQu- X6c73
TC\rN 8860-11:1174
TC\rN 8860-12:11;75 con ctra bC
TC\rN 8820-2011thanh b616

NHI/. A BITUM
TC\rN 7495:05;kim lirn- Xhc
TC\rN 7496:05:78 - X6c k6o ddi
TC\rN 7497:05;79 - X6c h6a vd bi
TCVN 7498:05;

TCVN 8818-2:201180 - X6c dinh nhiet d0 bit ltra
TC'\rN 7499:05;81 -Xdc I sau khi dun 6 163 5h
TC\rN 7500:0582 - Xdc 1 hda tan ctra len
TC\rN 7501:0583

r. r r r ,i. r
- xac olnn Knol Iufirg rleng

TC\/N 7502:05- X6c nhdt nhut tu84
TCVN 7503:0585 - X6c dinh hdm 1
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XAc dinh him lugng htlu co

- Tht k6o m6i hdn kim loai

BB TONC NHTIA

t6ng nhpa- X6c dinh dO 6n dinh



86 - X6c dinh b6m v6i d6 TC\AI 7504:05
N UCOL KHOC G

6/ - Hinh at 22 TCN 58:84
88 ThAnh 22 TCN 58:84
89 khi 22 TCN 58:84
90 - Hdm nuoc 22 TCN 58:84
91 22 TCN 58:84

tich vd".KL 22 TCN 58:84
93 h6o nudc 22 TCN 58:84
94 -Hdmt hoi tan nu0c 22 TCN 58:84
95 - X6c il cua t kho ya 22 TCN 58:84

96
luqmg - tich vd dQ du cira hqp bQt kh6ang

va 22 TCN 58:84

97 n0 tich ctra kho 22 TCN 58:84
98 chi hdm I cua b 22 TCN 58:84

NG TRTI, G
99 -Dod cria PP dao dai TC\AI 8729:1,2

100 22TCN 346:06
TC\N 8729:12

101 - X6c dfnh modul dan i"E TC\rN 8861 :1 1

102
- XE m6dun ddn
kelman

i "E"chung c:ira6o ducrng Benc
TC\AI8867:11;

103 tra nh6m TC\fN 8866:11
t04 thu6c 3m TC\fN 8864:11
105 rn6 dun hi- X6c TC\rN %54:2012
106 TCVN 9385:2012
107 - Thi n6n tinh be TC\rllI 9'393 :2012
108

do cao hinh
Xdc undinh dantrinh va coo cOng dung ong nghiQp

TC'fN 9360:2AD

109 - Thi CBR TC\TI8821:201
110 m6 dun- X6c TCVN 9354:2012

i11
B6 t6ng thtnang ht X6cph6p ph6khdng v dinh culng

sunen lna do sleu am va TCT N 9335:12;

1t2 th6p - PP diQn tir x6c dinh dny l6p b6
b0

c b0 t6ng
bAo tri vd kinh c6t TCVN 9356,2012

COL BENTONITE
113 - Xdc I TC\/N 11893:2017
t14 -D nhort TC\AI ll8%:2A17
115 - HAm cdt TC\AI 11893:2017
116 keo TC\rN 11893:2A17
1t7 TC\A{ 11893:2017
118 - X6c 6o sdt TC.\rN 11893:201,7
119 X6c I tinh
120 tinh- Xic TCVN 11893:2017

NG Y G
121 - X6c kich thu6c lcrn TC\fN 3121-1: 03
t22 - Xdc luu cta Watuoi bdn TCVN 3121-3:03
123 - X6c tich ctra vfia tuoi TC'/N 312l-6:03
124 - X6c kha cta vta turyiluu TC\n{ 3tr21-8: 03
t25 - X6c dinh thdi b6t cira vta tuoi
126 I tich vrla- X6c TC\ I3121-10:03
127 - X6c vi ndn cua vfia dd r TC\rN 3121-11:03
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Ghi chri (*):
Nam vd nu6c
tiOu chuAn cfi,

C6c tiOu chudn k! thuQt cira ph6p thtr du.gc liQt kO 
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ngodi (nOu c6). I(hi c6 phi0ri ban nr6i v0 ti0u chuAn

phAi 6p dgng tiOu chuAn m6i tucrng ring,
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k! t1ruflt ctra ph6p thu
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TCVN 3I2L-72:03t2B b6m dinh cua vta d6- X6c
TC\AI 3121-18:03;129 ran-Xdc dinh d0 hirt nu6c cita vta dd d6ng

YG CH
TC\rN 6355-1:09tra kfch thu6c vi mfc130
TCVN 6355-2:09nen- X6c131
TCVN 6355-3:09tJz
TCVI{ 6355-4:09IJJ
TC\rN 5355-5:09134 tichX6c I
TCVN 6355-6:09Xdc135
TCVN 6355-7:09136 - X6c dinh tr6c do v6i
TC\rN 6355-B:09137 thoat m- X6c
TC\n{ 6476:99138 - Thi nehiQm c6c chi ti6u co ly cua Gach L0 tdng tU chBn
T'CVN 6477:16139 c6c chi tiOu co BEcua- Thi

CHO GDCHH A
TC\rN 4560:88140 - X6c dinh hnm lugng cfln khOng tan
'rc\rN 267778t4t @co

TC\rN 6492:2011t42 - Xdc
TCVN 4560:88143 hem I hda tan- X6c

TC\rN 6200:1996- Hdm luqng ion sunfat (SO4)t44
TC\Atr 6194:1t45 ham I- Xdc ion clorua C1
T 6t93-146 -Haml natri vi Kali
rC\N +sQ{:z0t}1\\t41 -Xdc m0 va mau nuoc s6t t

rin tr6n n6n

tOt ngoAi quan

- X6c dinh culng d0 b€n u6n
- X6c dinh d0 hrit nu6c
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coNlG l{oA xA }'{9I CHU }'{fi{{TA V[EX'NA]VI
D(tc lap - Tu tlo - l-Iamh lPhLrr:

mmm*m T'Y trffi pHvqhfl Tu v&$\fi {',}ffi ta-K}tsffi
( i\ltetr:erl og"v Arlv i sor''7 Joi I rt Stocli Cornpliny )

AdC: 22A Ng6 294 Kirn l\4o - Bo Oinh - l-1ci NQi

Iel. 024 3846 ]326 Fox: 024 3126 4694

Emoil: {uvcrrrcloluong29'4@gmclil.corrr

I llr
I

ft
h

iruon

JT

ffifi&Y ffiffi-{ffi$fi\dffi ffiwm&ffi\ffi

mqffiT' ffieJA mm, Til*e} ffi-ilffiffiffimturo

(fu{easure ment & Testirtg Certi/ic:ate)

Sii f,rcl: CN6.N/X.n77.23

f6n cl6i tuong do, thir nghiQm (obiect): M6y lrhoan & SFT

Kidu (rype): XY - 1 S 6 $eriat trk): M' 171 '23

Co'scv san xuAt (Matu,fucrt,ter)t Trung Qu6c (China)

E[c trung k] thu4t (Technicalspecificarion)t Lyc nAng cira truc chinh: (0 + 25) kN

Co s& sri dpng (customer). Cdng ty cd phAn Tu v6n Kh6o s6t Thi6t kC Quang Ninh

g ph6p thgc hiQn (tn accordancewith)" M - 35:10

NzI6y khoan dia ch6t - Phucrng ph6p do

Xem ktit quA hiQu chuAn trang sau
quA (Reszrlrs):

(See the resuhs of the calibralion ott the nexl page)

r.i)

i:
iI

Ngay hiQu chuAn dC nghi

So:
Tn'ur'&nn gy phclm'r g'{l$'lf

( i i utcl ctJ t h c t: tt! i b ro I i r tr t !'tt !1 o rLr { on )

Nsby: 03 -0lr 202{ (Date

n Bo'l . ., .,.., ,.scI/BS

s6r afuE

Ngdy 22 05 ndm 2023

rm doc

Af,,/l{i
nl/"a#
f/.r,@{,

'!

$7 8

oe
Al ^./vw

qfi* rto co wlti|u lrnng n|'w kkattg
ty td phirn l['w fu'dw f]n ,fur'drrg

"Tr@lil f 
u t t, t v i t ho unt r i t t e n app rov al oJ Ntr e t r o l o gt'., J s c )

Kttong./nuru:f.,9'ofu
r{rcot srtAr;rE\ dni'a}

Gt, i s tui, o.r,, r ri,,r,,iN)t2
X'rarug:
(l;t9 o.f pages
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i;;
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ffiffilitr offitJ,ffi* mffi, ru"ffi-flm}' r,fiffi*-$ffiffitrurffi

( A..,[e u s u rr:tnnJw' ! {& Tes [ lttg res t t { t:; )

C6c thdng s6 t<y thu6t cira m6y hhoan XY - 1, sin xuAt tpi 'Irung Qu6c

1 Kich thuivc c[ra rniy I-xBxS: (1640 x 1030 x 1440) rnm

2 T'rong luqng cfia mfy: (500 t 50) kg

3 TOc dQ trqc chinh: 042 - 570 - 585) t 5 vg/ph

4 l-uc 6n *,r6ng cta truc chinh 16n nhAt: (15 t 0,5) kN

5 Lr.rc n0ng ctra trtlc chinh 16n nhAt: (25 x 0,5) kN

6 Chi0u s0u khoan trung binh : 100 m

1 Chi0u sAu khoan tOi da: 150 m

8 Etrdng kinh trong cua 15 khoan: (13-127 + 0,5) mm

g Ducrng kinh cAn khoan: (42 ! 0,3) rnm

10 Goc khoan' 900 - 750

11 Bcvm nr,r<tc:

- Luu luong lon nh6t: 95 l/ Ph

- Dong co DIE,SEL: cdng suat 8.8 kW, t6c.la 1S00 vg/min

- Ap suAt lcin nhAt: 1,2 MPa

' ' '' -. o'7 MPa- Ap suat Iatn vtec:

Cac th6ng s6 k! thuflt ctra SPT

1 - Trgng luong cira bira xuy6n: (63,5 r- 1,0) kg

2- Chi6u cao roi tu do : (760 + 25) mm

3- Eu'cing kinh ngoai cira dAu xuyOn: (51 t 1,5) mm

4- Eudng kinh trong cua dAu xuy6n: (38 t 1,5) mm

5- BO d6y luOi ciit : (2,5 + 0,25) rnm

6- G6c v6t ltroi cit : ( 16-23 + 0,25) o

7- Chi0u ddi:

- Mfri xuY0n: Q5-75 + 0,2) rnm

T'rwarg"'

1wu,4p*y.tl2
Kbm tkeo gidy claweg nftgru fuiqm c\getilfl so (attached ra ce rtifit:me N!)

cN6.M.i77.23
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CChIG IFIO,,\. X,q. {ICI CF{U NGIIIA V]fi]'I{AM
DOc ll.rp - lfrl e{o - }'{i}llh Phrutr

-?:-^-t
mffirqm TY m{o Pt"[s{l\n T'["[ vl:\[\0 ffiffi ttfffi$uff,

(h4etroXclgy AtX visoly Jtli nt Stoctri Corn1l;itr1r )

Aclclr 22A Ngo 294 klirr \4o - Bo Dinh - l-]d l\oi
'tel: 

0221, i}Ab 1326 Fcx: 024, 37?6 Ab94

Emoil: luvoncloluong2b4Crl grnoil,conl

ffi

d Y rr'}.ri\

CHUNG THUC BAN SAO NUNG VOI

Ngay:, 03 -0t- 2021

Soi........,.9.1.9,..,Quydn$J,

a

gAN CHINH

Ngdy 22
(Date

..,,,.scT/BS

mmmw ffiMe$ffiWffi ffiu#h4&m\ffi

mffiw ffiL#& mm, ffim mwffiMmmm/d

( ltfeasurement & Testing Certificate)

Sii t.ml: CN6.M.176"23

Ton doi tuong do, thtr nghiom (object): M6y khoan vir SFT

Ki6u 14pe;: XY - lA_ 4 56 (Serral'A&) : M)16'23

Ccv so'szin xu6t (Manu/acrttrer)i Trung QuOc (China)

E[c trtrng k] thufft (Technical SpeciJication)'. I-gc ning ctta truc chinh: (0 + 25) kN

Co, sii sir cipng ,Custom,;)t Cong ty cO phAn Tr-r vfn Khao s6t Thi6t k6 Quing Ninh

,ucrng ph6p thgc hign (n accordancewith)'. M - 35:10

M6y khoan dia chAt - Phucrng Ph5P do

qua (Results):
Xem k6t quA hiQu chuAn trang sau

6ee the results o/'the calibration on the next pugc)

Ngdy hipu chuAn d0 n - 05 - 2024

05 ndnt 2023

lvlettsurement)
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KmT' ffiq"$-*q ffiffi, Tffi''fif,fl $ft-qffi,;$-fltrmffidfl

( A4 r: a s u ret t t r:n t r& Te s' I i n g rt:.:; t t { ! l;: )

C6c th6ng sO t<y thuflt ctra rnay khoan XY - lA- 4

tr Kich thudc cua rnfy LxBxS: (l 700x180x 1 270) mm

2 T'rong luong cira m6y: (585 t 50) kg

3 TCc d0 truc chinh: (140 - 295 - 470 - 190 - 1 010) vgl ph

4 Luc An xudng cira truc chinh lcin nhSt: (15 t 0,5) kN

5 Luc ning cira truc chinh liin nhAt: Q5 t 0,5) kN

6 Chi0u siu khoan trung binh : 150 m

7 Chi6u s.1u khoan tOi cta : 180 rn

I Duirng kinh xi lanh: O80 rnm

I EQng ccv din dQng cira m6y khoan: 12 kW

X0 Dudng kinh trong ctia i5 khoan: (110 t 0,5) mm

nl Eucrng kinh cAn khoan: (42 t 0,3) rnm

"X,2 Goc khoan: 900 * 750

13 Bcrm nu6c:

- EQng ccv DIESEL: 77 ll ph, c6ng su6t B.B kW, t6c d0 1800 vg/ ph

i;Ap sulit 16n nhfit: 1,2 MPa

- Ap su6t ldm viQc: 0,7 MPa

C6c th6ng sO ky thu4t cira SPT

1- Trong luo-ng cua bfra xuyOn: (63,5 + 1,0) kg

2- Chi6u cao roi tq do : (160 + 25) rnrn

3- Er-rdng kinh ngoiii cua dAu xuy0n: (51 i-: t,5) mm

4- Ducing kinh trong c[ra clAu xuy6n: (38 t 1,5) rnm

5- Be clAy luoi cit: (2,5 t- 0,25) mrl
6- G6c r,6t ludi cit : (16-23 + 0,25) "

7- ChiAu ddi:

- Mfri xuy6n: (25-15 + 0,2) rnrn

Trwrg:
(lvt) n,y pagu?/2

KdMa tfiaea' gtdy claaincg w&a@n {aiQw ehsrdnn so (crrtat,lte.d to utrtifit:ote NQ);

cN6.M.17 6.23
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